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Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Võ Việt Thanh 089086016095 Chồng Hứa Kim Ngọc Vợ 089185018103

Tổ 7, ấp Bình Trung 1, Xã

Bình Thạnh Đông, huyện Phú

Tân, Tỉnh An Giang

Viên chức
Văn phòng Đăng ký đất đai 

Tỉnh An Giang
T3.0303B x

2 Lê Tú Giang 089077003509 Độc Thân

Số 4C5, đường Nguyễn

Khuyến, khóm Bình Thới 2,

phường Bình Khánh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

Công chức
Viện kiểm soát nhân dân 

Tỉnh An Giang
T4.1012B x

3 Lý Thị Ở 089189001450 Vợ Huỳnh Thanh Vũ Chồng 089081018297
Ấp Long Quới, xã Long

Giang, Tỉnh An Giang
Viên chức

Trường THCS Đoàn Bảo 

Đức
T4.0517B x

4 Huỳnh Thị Thanh Ngân
089300002383/ 

352456938
Độc Thân

Khóm Trung Thạnh, Thị Trấn

Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Tỉnh

An Giang

Người lao động

Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Á Châu - chi nhánh An 

Giang

T4.0912B x

5 Tăng Hoàng Thúy Linh 089194012012 Độc Thân

Số 468A khóm Đông An

6,phường Mỹ Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do T4.0313B x

6 Lê Tấn Thành 089080004693 Chồng Mai Thị Vân Vợ 038184022424

Khóm Tây Khánh 8, xã Mỹ

Hòa, Thành Phố Long xuyên ,

An Giang

Sĩ quan Phòng An ninh đối ngoại - T4.0402A x

Biểu số 02

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Vị trí căn 

đăng ký

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Văn bản số: 2670/SXD-QLN&HTKT ngày 13 tháng  7  năm 2023 của Sở Xây dựng An Giang)
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7 Trần Ngọc Dịp 089089000368 Chồng Dịp Thị Diễm Trang Vợ 089191000752
Tổ 5, Ấp Vĩnh Đông, Vĩnh

Trung,Tịnh Biên, An Giang
Sĩ quan

Phòng quản lý xuất nhập 

cảnh
T4.0602A x

8 Phạm Văn Sang 089077014622 Chồng Võ Ngọc Hạnh Vợ 089175016306

Khóm Châu Long 3, phường

Châu Phú B,thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Viên chức
Văn phòng Đăng ký đất đai 

chi nhánh Long Xuyên
T4.0816B x

9 Nguyễn Văn Chí Đức 089093024383 Chồng Hồ Thị Như Ý Vợ 089198007890

Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa

An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An

Giang

Người lao động
Công Ty TNHH Tư Vấn 

kiến Trúc Xây dựng AB&C
T3.0906A x

10 Lê Thị Ảnh 089187011499 Vợ Trương Trường An Chồng 089089002501

Ấp Long phú, Xã Long

Giang, Huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang

Người lao động
Công Ty CP Bệnh viện mắt 

Long xuyên
T4.0209B x

11 Trần Thái Tân 089093013944 Chồng Chhắc Phol Linl Vợ 089193000524

Tổ 22, Ấp Hòa Long 4, Thị

Trấn An Châu, Châu Thành,

An Giang

Sĩ quan

Trung Đoàn Bộ Binh 892, 

Thuộc Bộ CHQS Tỉnh An 

Giang

T3.0306A x

12 Nguyễn Lê Quốc Quy 089201002933 Độc Thân

Số 693 , Đường Trần Hưng

Đạo, Tổ 67, Khóm Bình Đức

1, Phường Bình Đức, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

Người lao động UBND Phường Mỹ Phước T4.0908A x

13 Nguyễn Quang Dũng 038081015085 Chồng Thái Thị Hà Thu Vợ 042184005755

Số 202/73/6, tỉnh lộ 943,

khóm Tây Khánh 4, phường

Mỹ Hòa, Thành phố Long

Xuyên, An Giang

Viên chức Trường Đại học An Giang T4.0807B x
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14 Nguyễn Thị Thuý Liễu 089196011148 Vợ Lê Hoàng Anh ThươngChồng 091097013992
Khóm An Ninh, TT Hội An,

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công Ty TNHH Trường 

mầm non Thanh Tâm
T4.0903B x

15 Nguyễn Văn Đầy 091089000314 Chồng Dương Tuyết Nhung Vợ 089191000634

Số 139, Tổ 8, Khóm Bình

Thới, phường Bình Khánh,

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh

An Giang

Sĩ quan
Phòng cảnh sát kinh tế công 

an tỉnh An Giang
T3.1003B x

16 Phạm Hoa Vinh 089097010272 Độc Thân

Số 49/04 Trần Hưng Đạo, Mỹ

Xuyên, Long Xuyên, An

Giang

Công chức Cục Thuế Tính An Giang T4.0605B x

17 Trần Minh Huy 089095021115 Chồng Nguyễn Thái Thiên HuyênVợ 089194017311

Số nhà 253, Đường Trần

Hưng Đạo, Tổ 52 Khóm Đông

An 4, Phường Mỹ Xuyên,

Thành phố Long Xuyên, T An

Giang

Viên chức
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Thành phố Long Xuyên
T4.0616A x

18 Lê Quang Thiện
351674617/ 

089086013850
Độc Thân

Tổ 14, ấp Mỹ An 1, xã Mỹ

Hòa Hưng, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Ngân hàng TMCP Quân đội 

chi nhánh An Giang
T4.0409A x

19 Huỳnh Minh Dũng 089081000390 Chồng Phạm Thị Thấm Vợ 089183007132

Khóm Hà Bao 2, TT Đa

Phước, Huyền An Phú, tỉnh

An Giang

Sĩ quan
Công an huyện An Phú, tỉnh 

An Giang
T4.0303B x
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20 Nguyễn Ngự Bình 089089004529 Độc Thân

Ấp Hòa Lợi 3, Xã Vĩnh Lợi,

Huyện Châu Thành, Tỉnh An

Giang

Người lao động
Công Ty TNHH Trường 

mầm non Thanh Tâm
T4.0904B x

21 Lê Đức Nhã 089074022719 Chồng Dương Thúy Kiều Vợ 089178007784

Ấp Long Thuận 2, xã Long

Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang

Sĩ quan

Phòng Cảnh sát PCCC Cứu 

nạn cứu hộ - Công an Tỉnh 

An Giang

T4.0908B x

22 Lê Thị Tình 066188000999 Độc Thân

Thường trú: Thôn 8, xã

Krông Búk, huyện Krông Pắc,

tỉnh Đắk Lắk 

Tạm trú: Phòng 19, số 149/3

Hà Hoàng Hổ, khóm Đông An

2, Phường Mỹ Xuyên, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

Công chức Cục Thuế Tỉnh An Giang T3.0406B x

23 Kim Hồ Anh Tuấn 089088011650 Chồng Lương Phối Hiệp Vợ 079190028921

Tổ 03, Khóm Vĩnh Tây 3,

Phường Núi Sam, Thành phố

Châu Đốc, T An Giang

Công chức

UBND Phường Bình Khánh 

, Thành phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang

T3.0507A x

24 Mai Xuân Bình 089076023858 Chồng Hoàng Thị Hà Giang Vợ 089184019631

Lô 2Q2 Nam Đặng Dung,

Khóm 3 - Phường Mỹ Long,

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh

An Giang

Cán bộ

UBND Phường Mỹ Xuyên, 

Thành phố Long 

Xuyên,Tỉnh An Giang

T3.0603B x

25 Đinh Hùng Tiến 089099019106 Độc Thân
Ấp Long Thuận, Long Giang,

Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công Ty TNHH Thương mại 

sản xuất GNC
T4.0302B x
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26 Phùng Trí Sách
352074648/ 

089092014410
Chồng Thạch Thị Trúc Linh Vợ 334844626

Số 851, Tổ 30, Ấp Nhơn An,

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ

Mới, Tỉnh An Giang

Người lao động
Công Ty TNHH Tư vấn và 

Đầu Tư Xây dựng CGT
T4.0510B x

27 Phan Thị Bích Tuyền 089190001171 Vợ Hà Thế Tài Chồng 089089022183

Khóm An Hưng, Thị Trấn An

Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An

Giang

Viên chức
Trạm khuyến nông huyện 

An Phú
T4.0502A x

28 Lý Minh Đằng 089080022441 Chồng Nguyễn Thị Kim Liên Vợ 089181022590

Số 822/2 Tổ 53 Khóm Đông

Thịnh 4, Phường Mỹ Phước,

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh

An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Trường 

Thắng
T4.0609B x

29 Nguyễn Phú Đông 089085030525 Chồng Võ Thị Mai Hương Vợ 089184010491

Ấp Đông Châu, Xã Mỹ Hiệp,

Huyện Chợ Mới, Tỉnh An

Giang

Công chức
Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Long Xuyên
T4.0401A x

30 Ngô Văn Bình 089079000404 Độc Thân

Số 489/15, khóm Tây Khánh

4, Phường Mỹ Hòa, Thành

phố Long Xuyên, An Giang

Sĩ quan
Phòng CSGT đường bộ - 

Công an Tỉnh An Giang
T4.1015B x

31 Lê Phước Nghĩa 089094018836 Chồng Bùi Thị Kim Chi Vợ 089194008601

Tổ 3, ấp Mằng Rò, xã Văn

Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh

An Giang

Sĩ quan Công an thị xã Tịnh Biên T3.0906B x

32 Nguyễn Đại Dương 027088010015 Chồng Nguyễn Phạm Ngọc QuyềnVợ 089192000716

Lô 7 D4 tổ 15, khóm Đông

Thành, phường Đông Xuyên,

thành phố Long Xuyên, Tỉnh

An Giang

Người lao động
Ngân hàng TMCP Tiên 

Phong chi nhánh An Giang
T4.1001B x
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33 Lê Thị Bích Liễu 089182014497 Độc Thân

Tổ 22, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ

Hòa Hưng, TP Long Xuyên,

tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do T4.0609A x

34 Lý Công Hải Đăng 095096003188 Chồng Phan Thảo Phương Vợ 089196010669

Tồ 28, ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh

Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh

An Giang

Người lao động

Ngân hàng TM CP Ngoại 

thương Việt Nam chi nhánh 

An Giang

T3.0302B x

35 Lý Thuỵ Như Anh 089185031892 Vợ Phạm Công Trận Chồng 086081010136

Số 2/24 , Lê Sát, Bình Long 3,

Phường Mỹ Bình, Thành Phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Viên chức
Nhà Khách Văn Phòng 

UBND Tỉnh An Giang
T3.0607A x

36 Nguyễn Hữu Trí 089089007185 Chồng Hồ Thị Anh Khoa Vợ 089195004446

Số 1856 Tổ 24, Ấp Vĩnh

Hưng, Xã Vĩnh Lộc, Huyện

An Phú, Tỉnh An Giang

Viên chức
Đội quản lý trật tự đô thị 

Thành Phố Long Xuyên
T4.0205B x

37 Nguyễn Hoàng Trọng 089089014256 Chồng Võ Kim Tới Vợ 089192010010

Tổ 29, Ấp Vĩnh Hưng, Xã

Vĩnh Lộc, Huyện An Phú,

Tỉnh An Giang

Viên chức
Đội quản lý trật tự đô thị 

Thành Phố Long Xuyên
T4.0512B x

38 Phạm Văn Bằng 089072000422 Độc Thân

Số 141C Lê Văn Nhung,

khóm Bình Long 3, thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Sĩ quan
Phòng Cảnh sát hình sự, 

công an tỉnh An Giang
T4.0210A x
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39 Trần Vũ Phương 089088001063 Chồng Cù Thị Ngọc Thảo Vợ 089191001137

Ấp Vĩnh Thạnh Đ, xã Vĩnh

Hoà, Thị xã Tân Châu, An

Giang

Sĩ quan

Phòng An ninh mạng và 

phòng chống tội phạm công 

nghệ cao Công an Tỉnh An 

Giang

T4.0605B x

40 Cao Phan Tâm Yên 089184008941 Độc Thân

90/05 ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh

Trạch, huyện Thoại Sơn, Tỉnh

An Giang 

Công chức
Sở Công Thương Tỉnh An 

Giang
T4.0314B x

41 Võ Thanh Sang 068083001824 Độc Thân

Thường trú: Thôn Đà Thắng,

xã Đà Loan, huyện Đức

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Tạm trú: Số 07 Hà Hoàng

Hổ, Dông An 6, phường Mỹ

Xuyên, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

Viên chức

Cơ quan thường trú Thông 

Tấn xã Việt Nam Tại Tỉnh 

An Giang 

T3.0806A x

42 Trương Thị Thái Thuỷ 089174003818 Độc Thân

Lô 10E2, đường Hồ Bá Ôn,

Tổ 18, khóm Mỹ Quới,

phường Mỹ Quý, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Viên chức
Trường Mầm non Hoa 

Phượng
T4.0203B x

43 Nguyễn Ngọc Giàu 089186003043 Vợ Trần Bảo Vủ Chồng 087084006114

Tổ 17 khóm Long Hưng 2,

phường Long Sơn, thị xã Tân

Châu, tỉnh An Giang

Viên chức
Trung Tâm Công nghệ sinh 

học tỉnh An Giang 
T3.0207A x

44 Bùi Thị Hồng Thẩm 089187027119 Vợ Nguyễn Văn Lắm Chồng 089087001308
Ấp Kiến Thuận, xã Kiến

Thành, Chợ Mới, An Giang 
Công chức

Sở Khoa học và Công nghệ 

Tỉnh An Giang 
T3.0206A x

45 Lê Hồ Ngọc Anh 089300000251 Độc Thân

Số 117 B5 Cao Thắng, Bình

Khánh 2, phường Bình

Khánh, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

Người lao động
Công ty TNHH Hồng Phúc 

Long Xuyên 
T4.0707A x
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46 Trần Thị Ngọc Dung 089190005639 Độc Thân

Tổ 7, ấp Tấn Phú, xã Tấn Mỹ,

huyện Chợ Mới, Tỉnh An

Giang 

Người lao động

 Phạm Lục Huy

(Cửa hàng phụ tùng xe gắn 

máy Huy Nhung)

T4.0518B x

47 Nguyễn Hải Phúc 084096012111 Độc Thân

Số 59, đường số 2, Tổ 60B,

khóm Bình Đức 1, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

48 Nguyễn Thanh Xuân 089190021396 Vợ Đinh Thích Đồng Chồng 089089029038

Số 391 khóm Đông Thạnh,

phường Mỹ Thạnh, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Viên chức
Trung Tâm Công Tác xã hội - 

Quỹ bảo trợ Trẻ em
T4.0315B x

49 Tạ Quốc Trung 089097015168 Độc Thân

Số 18, Phùng Hưng, Tổ 13,

khóm Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

Người lao động

Công Ty TNHH TM và DV 

máy nông nghiệp Quang 

Vinh miền Nam

T4.0201B x

50 Nguyễn Hữu Hòa 089088010576 độc Thân

số 299/15, khóm Bình Đức 5,

phường Bình Đức, thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Người lao động
Cty TNHH Xây dựng Hải 

Nam An Giang
T3.0908A x

51 Nguyễn Thúy Hằng 089190014367 độc Thân

Ấp Phú Bình, xã Phú An,

Huyện Phú Tân, Tỉnh An

Giang

Người lao động Công ty Điện lực An Giang T4.0812B x
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52 Trần Quốc Anh 089079001963 độc Thân

Tổ 3,Ấp An Nhơn, xã Lương

Phi, huyện Tri Tôn, Tỉnh An

Giang

Viên chức
Trường THPT Chuyên Thoại 

Ngọc Hầu
T3.0701A x

53 Lê Huỳnh Thi 089089000606 Chồng Lương Nhã Uyên Vợ 089189024913

Phòng 10/18, Chung cư

Marina, Tổ 1, Khóm Bình

Long 3, P.Mỹ Bình, Thành

phố.Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

Sĩ quan

Phòng An ninh mạng và 

phòng chống tội phạm công 

nghệ cao - Công an Tỉnh An 

Giang

T4.0905B x

54 Nguyễn Thanh Long 089061005556 độc Thân

102/3A, Khóm Tây Khánh 2,

phường Mỹ Hòa, Thành phố.

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do T4.1013A x

55 Huỳnh Kim Long 089092012230 Độc Thân

Khóm Nam Sơn, Thị Trấn Núi

Sập, huyện Thoại Sơn, Tỉnh

An Giang 

Sĩ quan
Công an Thành phố Long 

Xuyên, An Giang 
T4.0705A x

56 Lê Thị Kim Xoàn 089301000533 Độc Thân

Ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp,

huyện Chợ Mới, Tỉnh An

Giang 

Người lao động

Công Ty TNHH Đầu Tư 

Xây dựng và Môi Trường 

Phước Thành

T4.0907A x

57 Trần Thị Hồng Ngọc 089191015051 Vợ Trương Thanh Nhã Chồng 087089004748

Số 119, Châu Long 2, Châu

Phú B, Thành phố Châu Đốc,

Tỉnh An Giang 

Người lao động

Ngân Hàng TMCP Hàng hải 

Việt Nam Chi nhánh An 

Giang

T4.0213A x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Vị trí căn 

đăng ký

58 Trần Văn Lâm 089082018506 Độc Thân

Số 952 Trần Hưng Đạo, khóm

Bình Khánh 2, phường Bình

Khánh, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

Viên chức
Trung tâm phát triển quỹ đất 

Thành phố Long Xuyên 
T4.0714B x

59 Trần Hoàng Tâm 089083003121 Chồng Cao Thị Kim Cương Vợ 089188004025

Số 22/26 Bùi Văn Danh,

Đông An 1, phường Mỹ

Xuyên, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

Viên chức
Nhà khách Thắng Lợi - VP 

Tỉnh ủy An Giang
T4.0213A x

60 Trần Tú Châu 089197017257 Độc Thân

Số 35/3A đường Nguyễn Du,

phường Mỹ Bình, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Viên chức
Trường Tiểu học 'C' Thị 

Trấn Núi Sập
T4.0810A x

61 Nguyễn Bá Niểm 087078018415 Chồng Trần Ngọc Nguyên Tâm Vợ 089181017742

Số 22/26A, Khóm Đông An 1,

phường Mỹ Xuyên, Thành

phố. Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

Công chức

Phòng Tài chính-Kế hoạch 

huyện Châu Thành, An 

Giang

T3.0204B x

62 Trần Thị Mỹ Lan 089182023728 độc Thân

Số 04C2, Đường Trần Văn

Lẫm, Tổ 17, Khóm Đông

Thành, phường Đông Xuyên,

Thành phố. Long Xuyên, Tỉnh

An Giang

Người thu nhập 

thấp 

(CBCCVC đã nghỉ 

việc)

Lao động tự do T4.0310B x

63 Nguyễn Ngọc Trường 089087024126 Chồng Nguyễn Thị Thanh Trúc Vợ 089187005457

Ấp Kiến Hưng 2, xã Kiến

Thành, huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang 

Sĩ quan
Công an phường Đông 

Xuyên
T3.0311B x
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mua
Thuê

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 
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Vị trí căn 

đăng ký

64 Mai Anh Đức 017075000787 Chồng Trần Thị Tuyết Hoa Vợ 089174015381

Số 37 Lý Thường Kiệt, Tổ 12,

khóm Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

Viên chức

Trung Tâm Phát Triển Quỹ 

Đất - Sở Tài nguyên và Môi 

Trường Tỉnh An Giang 

T3.0611A x

65 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 089197022980 Độc Thân

1089/9, khóm Tây Khánh 7,

phường Mỹ Hòa, Thành phố

Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Tổng công ty CP Bảo hiểm 

Sài Gòn - Hà Nội - Công ty 

Bảo hiểm BSH An Giang

T4.0603B x

66 Nguyễn Thị Xuân Lan 089181024001 Độc Thân

Tổ 8, ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ

Hoà Hưng, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

Công chức Sở Nội vụ Tỉnh An Giang T4.0509B x

67 Võ Huỳnh Đăng Khoa 089095023454 Độc Thân

Khóm Thị 2, Thị Trấn Chợ

Mới, huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang 

Viên chức
Bệnh viện Sản Nhi An 

Giang 
T3.0907A x

68 Huỳnh Văn Vương 089097000205 Độc Thân

Tổ 7, ấp Bắc Đai, xã Nhơn

Hội, huyện An Phú, Tỉnh An

Giang 

Sĩ quan
Văn phòng cơ quan Cảnh sát 

điều tra tỉnh An Giang
T4.0309B x

69 Trần Thị Ngọc Hằng 087192010704 Vợ Đoàn Văn Dự Chồng 089089026433

Khóm Bình An, Thị Trấn

Vĩnh Thạnh Trung, huyện

Châu Phú, Tỉnh An Giang 

Người lao động

Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng chi nhánh An 

Giang

T4.0304A x
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Vị trí căn 

đăng ký

70 Trần Văn Phước 089073000422 Chồng Lê Thị Ngọc Em Vợ 089186022479

Số 1018/2B, Tổ 13, khóm Tây

Khánh 3, phường Mỹ Hoà,

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh

An Giang 

Sĩ quan Công an phường Mỹ Quý T4.0805B x

71 Nguyễn Đình Hoàng 089088000435 Chồng Huỳnh Thanh Tuyền Vợ 089189011806

Số 872A/44, khóm Bình Đức

2, phường Bình Đức, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang 

Công chức Sở Tài chính Tỉnh An Giang T4.0306B x

72 Huỳnh Thị Mỹ Linh 089187026484 Độc Thân

Tổ 11, ấp Bình Phước, xã

Bình Chánh, huyện Châu Phú,

Tỉnh An Giang 

Người thu nhập thấp Lao động tự do T4.0214A x

73 Huỳnh Hiền Triết 087088014847 Độc Thân

Khóm An Thạnh A, phường

An Lộc, Thành phố Hồng

Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Công chức Sở Nội vụ Tỉnh An Giang T4.0803B x

74 Trần Thanh Thương 089197004361 Độc Thân

Số 693D/42, Tổ 42, khóm

Bình Đức 4, phường Bình

Đức, Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang 

Người lao động
Công Ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Giao Thông KTC
T3.1008B x

75 Lại Hiệp Phát 089202000562 Độc Thân

Tổ 20, khóm Châu Long 7,

phường Châu Phú B, Thành

phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do T4.0508A x
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Vị trí căn 
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76 Đinh Ngọc Thanh Tuyền 089181006296 Độc Thân

Số 11B đường Lý Thường

Kiệt, khóm Bình Long 2,

phường Mỹ Bình, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Công chức Sở Tài chính T4.0308A x

77 Nguyễn Thị Mỹ Dung 089183015086 Độc Thân

Số 33 Khóm Bình Thới 2,

phường Bình Khánh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do T4.0202A x

78 Huỳnh Văn Giỏi 089095007388 Chồng Huỳnh Thị Trâm Vợ 091193004027

Tổ 30, ấp Hòa Thạnh, xã Hòa

Bình Thạnh, huyện Châu

Thành, Tỉnh An Giang

Người lao động
Công Ty TNHH Nhập khẩu 

Hóa chất Ấn Độ
T3.0208A x

79 Lê Thị Thảo 038187044808 Vợ Lê Quang Phục Chồng 089079011229

Số 1074B/59, rạch Thông

Lưu, khóm Bình Khánh 5,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do T4.0508B x

80 Phan Mạnh Tường 089094018481 Độc Thân

327/4B Trần Nhật Duật,

Khóm 7 Phường Mỹ Long,

Thành Phố Long xuyên , Tỉnh

An Giang

Người lao động
Công Ty Cổ phần Cảnh 

Toàn
T4.0602B x

81 Trần Minh Trung 089097013807 Độc Thân

Tổ 24, ấp Tân Thành, xã Vĩnh

Thành, huyện Châu Thành,

Tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do T3.0407A x
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82 Nguyễn Thanh Hùng 089079006916 Chồng Nguyễn Thị Thoa Vợ 089179024088

Tổ 10, ấp Mỹ An 1, xã Mỹ

Hòa Hưng, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

Công chức Sở Giáo dục và Đào Tạo T3.0606B x

83 Nguyễn Thị Ngoan 089195004011 Độc Thân

Ấp Tân Thành, xã Vĩnh

Thành, huyện Châu Thành,

Tỉnh An Giang

Viên chức

Trung Tâm Thẩm định và 

Dịch vụ Tài chính Tỉnh An 

Giang

T3.0410A x

84 Phạm Nhất Phương 089086017566 Chồng Hà Lê Phương Thảo Vợ 089186020351

Khóm An Hưng, Thị Trấn An

Phú, huyện An Phú, Tỉnh An

Giang

Người lao động
Bưu điện huyện An Phú - 

Bưu điện tỉnh An Giang
T4.0602B x

85 Hồ Thị Mến
311727520

082182004924
Độc Thân

Thường trú: Ấp Hòa Điền,

xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè,

Tỉnh Tiền Giang

Tạm trú: số 6, nhà trọ Tài

Lộc, khóm Bình Khánh 3,

phường Bình Khánh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

Người lao động
Công Ty TNHH TM Sài 

Gòn - An Giang
T4.0811B x

86 Hà Lê Phương Vũ 089184019518 Độc Thân

Khóm An Hưng, Thị Trấn An

Phú, huyện An Phú, Tỉnh An

Giang 

Viên chức Trường THCS Quốc Thái T4.0702B x

87 Nguyễn Phan Anh Thư 089196005147 Độc Thân

Số 35/4 đường Nguyễn Du,

phường Mỹ Bình, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Người thu nhập thấp Lao động tự do T4.0903A x
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88 Nguyễn Thị Mỹ Vị 089186013411 Độc Thân

Số 606/1, Khóm Tây Huề 1,

phường Mỹ Hoà, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Người thu nhập thấp Lao động tự do T3.0209B x

89 Tống Thị Hải Yến 089178012656 Độc Thân

Số 94/5, Đường Phạm Ngũ

Lão, Khóm Đông Thịnh 2,

phường Mỹ Phước, Thành

phố. Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

Người lao động

Bưu điện Tỉnh An Giang - 

Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam

T4.0612B x

90 Tạ Kim Yến 089181023917 Độc Thân

Số 592/15F, Tổ 1, khóm Đông

Hưng, phường Đông Xuyên,

Thành phố. Long Xuyên, Tỉnh

An Giang

Công chức

Phòng Nội vụ thành phố 

Long Xuyên - Tỉnh An 

Giang

T4.0407A x

91 Thái Văn Đức 089047003938 Chồng Nguyễn Thị Thu Lan Vợ
350228966

089157014719

Số 93, Tổ 4, Ấp Mỹ Thuận, xã

Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do T4.1012A x

92 Nguyễn Huy Bình 089079010432 Chồng Nguyễn Thị Lệ Thu Vợ 351660139

Số 32/9 Nguyễn Du, phường

Mỹ Bình, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

Người thu nhập thấp

UBND Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang

T3.0304B x

93 Tôn Thất Tùng 089096020162 Độc Thân

Số 399/10D, tổ 16, khóm Tây

Khánh 4, phường Mỹ Hòa,

thành phố Long Xuyên, Tỉnh

An Giang

Người lao động
Công ty CP Môi trường đô 

thị An Giang
T4.0913A x


